
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 1, Thôn Đông Hải, Xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

07/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO

3502504623

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ

4520

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa.

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán các dụng cụ, thiết bị và máy móc trong 
ngành dịch vụ; Mua bán thiết bị thu hình (Ti vi,..); Mua bán 
thiết bị, dụng cụ hệ thống điện (máy biến thế, mô tơ điện, ổn 
áp, máy phát, dây diện, vật lưu dẫn, bóng đèn, bảng điện, công 
tắc, cầu chì, áptômát,...);

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị điện,vật liệu điện, điện 
lạnh; Mua bán dụng cụ cơ khí cầm tay, Mua bán vật tư thiết bị 
ngành hàng hải, dầu khí ; Mua bán vật tư, thiết bị chống ăn 
mòn; Mua bán vật tư thiết bị hàn;

4659

5. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có 
Giấy phép của Sở Lao động Thương binh xã hội)

8532(Chính)

6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động ngành nghề này khi đủ điều 
kiện theo qui định của Luật kinh doanh Bất động sản)

6810

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG 
NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAINING AND SUPPY HUMAN 
RESOURCES HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRAINING AND SUPPY HUMAN RESOURCES HIGH 
TECHNOLOGY CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977019336
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi sở Tài nguyên Và Môi trường 
cấp giấy phép hoạt động ngành nghề này);

0810

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công, chế tạo hàn đường ống bồn bể áp lực gia 
công ống công nghệ; Gia công nhôm kính, sắt cho các công 
trình dân dụng và công nghiệp; sản xuất sửa chữa bảo dưỡng 
cơ khí ; Xử lý tráng phủ kim loại, chống ăn mòn các kết cấu 
kim loại; Sản xuất các sản phẩm từ sắt, thép; ( Không hoạt 
động trong khu dân cư; Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi 
đủ điều kiện theo đúng qui định của Luật bảo vệ môi trường )

2592

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc các loại và dụng cụ cầm tay;

7730

11. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết : Hoạt động giới thiệu việc làm;(Doanh nghiệp chỉ 
được kinh doanh khi có Giấy phép của Sở Lao động Thương 
binh xã hội)

7810

12. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết : Cho thuê lại lao động (Doanh nghiệp cam kết chỉ 
được hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 
55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

7820

13. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài 
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện 
theo quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 
22/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ và được ngành Lao động 
và Thương binh xã hội cấp phép)

7830

14. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

15. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, Xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

4299

22. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp,tạo mặt bằng xây dựng ;

4312

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRIỆU 
MINH 
THÀNH

Việt 
Nam

102 Võ Văn Tần, 
Phường Thắng Nhất, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

750.000.000 25,000 038073005790

2 NGUYỄN 
HẢI HOÀN

Việt 
Nam

225/5/20 Lưu Chí 
Hiếu, Phường 10, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

750.000.000 25,000 026088010184

3 NGUYỄN 
VĂN 
THUẬN

Việt 
Nam

225/5/20 Lưu Chí 
Hiếu, Phường 10, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 038086008425

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026088010184
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 225/5/20 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 225/5/20 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HẢI HOÀN Nam

29/03/1988 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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